
Thứ Buổi Tiết Môn học Giảng viên Phòng học Ghi chú

T1 Tiếng anh 1

T2 Tiếng anh 1

T3
Sự phát triển thể chất trẻ em lứa 

tuổi mầm non

T4
Sự phát triển thể chất trẻ em lứa 

tuổi mầm non

T5
Sự phát triển thể chất trẻ em lứa 

tuổi mầm non
T1
T2 Tin học đại cương
T3 Tin học đại cương
T4 Tin học đại cương
T5
T1 Triết học Mác - Lê Nin
T2 Triết học Mác - Lê Nin
T3 Triết học Mác - Lê Nin
T4
T5

T1

T2 Tiếng Việt thực hành

T3 Tiếng Việt thực hànhChiều 204 - G

Ths. Nguyễn Nhung                  

ĐT 0398 201 078
202 - G Học ghép

Ths. Hà Thị Chuyên                  

ĐT 0356 265 953

Giáo dục thể chất 1 - Bơi lội
 Từ 7h30 

đến 9h00

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

 Ths. Trần Thị Thúy Lan          

ĐT 0944 466 682

T2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

Th.s Trần Thị Thanh Vân                              

ĐT 0354 180 475

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU HỆ CAO ĐẲNG MẦM NON CHÍNH QUY K12 KHÓA 2019 - 2022

( Thực hiện từ ngày 26/08/2019 đến 08/12/2019)

P 202 - G

Sáng

204 - G

Ths. Vũ Thị Khánh Trình                               

ĐT 0978090017

T3

Chiều

301 - B

Học ghép

SV học tại 

Bể bơi - 

TTTDTT

Học ghépSáng

T4



T4 Tiếng Việt thực hành

T5
T1 Tâm lí học đại cương
T2 Tâm lí học đại cương
T3 Tâm lý học đại cương
T4
T5

T1
T2 Giáo dục học đại cương
T3 Giáo dục học đại cương
T4 Giáo dục học đại cương
T5

LÃNH ĐẠO KHOA

TRƯỞNG KHOA

Phạm Thị Thu Thủy

Chiều
Th.s Trần Thị Tua                             

ĐT 0982 334 925 
204 - G

Chiều 204 - G

202 - G Học ghép
Th.s Hà Thị Nguyệt                  

ĐT 0987 356 345

Ths. Hà Thị Chuyên                  

ĐT 0356 265 953

T5 Chiều

 Từ 7h30 

đến 9h00
Giáo dục thể chất 1 - Bơi lội

* Chú ý: Môn Giáo dục thể chất 1 SV học tại Bể bơi  của trung tâm TDTT - trường ĐH Tân Trào  

NGƯỜI LẬP BIỂU LÃNH ĐẠO PHÒNG KHẢO THÍ - ĐBCL

T6

Đinh Thị Lương

P. TRƯỞNG PHÒNG

Dương Thị Hồng Hải

TRỢ LÝ KHOA

SV học tại 

Bể bơi - 

TTTDTT

Học ghépT6 Sáng

T4






